
STT Họ và tên Giới tính Lớp Môn dự thi Đạt giải Họ và tên GV dạy trên lớp Họ và tên GV luyện thi

2 Vũ Khánh Hoa Nữ 12A15  Ngữ văn Nhất Nguyễn Kiều Oanh

1 Trần Quỳnh Chi Nữ 12A13  Ngữ văn Nhì Trần Thị Thùy

3 Nguyễn Quốc Hùng Nam 12A9  Tiếng Anh Ba Nguyễn Hà Trang

4 Trương Bảo Ngọc Nữ 12A12  Tiếng Anh Ba Nguyễn Hà Trang

5 Phạm Việt Thành Nam 12A8  Tiếng Anh Ba Trần Thúy Anh

6 Hoàng Kim Ngân Nữ 12A13  Địa lí KK Nguyễn Thị Thu Hiền

7 Hoàng Mai Hoa Nữ 12A4  Địa lí KK

8 Võ Việt Hoàng Nam 12A4 Vật lí Ba Đỗ Thị Vân Anh Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Hà Trang, 

Nguyễn Thảo Nhung

Nguyễn Thị Hải Yến

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT KHƯƠNG ĐÌNH

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI

HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2025 - 2026

Trần Thị Thùy



STT Họ và tên Giới tính Lớp Môn dự thi Đạt giải Họ và tên GV dạy trên lớp Họ và tên GV luyện thi

9 Nguyễn Đức Hùng Nam 12A2  Sinh học KK Hoàng Ngọc Hà Đỗ Thùy Linh

10 Nguyễn Phương Uyên Nữ 12A9  Lịch  sử KK Nguyễn Thị Thùy Trang Nguyễn Văn Mạnh

11 Ngô Quang Anh Nam 12A5 Tin học KK Nguyễn Ngọc Tuyến
Nguyễn Ngọc Tuyến, 

Nguyễn Thị Thu

12 Phạm Đình Khiêm Nam 12A1 Toán KK Đặng Thị Thu Hà
Đặng Thị Thu Hà, 

Nguyễn Đức Thịnh

Danh sách có 12 học sinh./.

Giải Nhất 1

Giải Nhì 1

Giải Ba 4

Giải Khuyến khích 6

TỔNG: 12 giải (Tăng 07 giải, trong đó tăng 01 giải Nhất, 02 giải Ba, 04 giải Khuyến khích so với năm học 2024-2025)


